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Năm học 2023 - 2024 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân phối chương trình 

HỌC KÌ I (18  tuần) 

( 9 tuần đầu mỗi tuần 1 tiết, 9 tuần sau mỗi tuần 2 tiết.) 

 

    

Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học 
Địa điểm 

dạy học 

1 1 Bài mở đầu 

Bản đồ thế giới 

Biểu đồ dân số thế giới qua các năm 

Tranh ảnh một số cảnh quan trên thế giới 

Trên lớp 

2 2 
Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa 

độ địa lí 

- Quả Địa cầu 

- Lưới kinh, vĩ tuyến 

- Lược đồ  một số địa điểm trên quả địa cầu. 

Trên lớp 

3 3 
Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ 

tuyến. Phương hướng trên bản đồ 

- Quả địa cầu 

- Hình ảnh Một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới, 

các phướng hướng chính 

Trên lớp 

4 4 
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng 

cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ 

- Thước đo tỉ lệ 

- Bản đồ Một khu vực của TP Hồ Chí Minh (hình 1/sgk), 

BĐ giáo khoa treo tường có tỉ lệ số và thước dây 

Trên lớp 

5 5 
Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản 

đồ. Tìm đường đi trên bản đồ 

- Hình ảnh một số kí hiệu trên bản đồ, bản chú giải bản đồ; 

Bản đồ hành chính Việt Nam 

- Bản đồ du lịch Quảng Nam 

Trên lớp 
6 6 



7 7 
Bài 5: Lược đồ trí nhớ 

 

Giấy trắng Ao, bút lông, bút màu, thước 

Lược  đồ trí nhớ trường đang công tác 
Trên lớp 

8 8 Ôn tập giữa học kì 1. - Quả địa cầu, lược đồ, bản đồ các bài đã học, Trên lớp 

9 9 Kiểm tra giữa kì.  Trên lớp. 

10 

10 
Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

 

- Quả địa cầu, mô hình hệ Mặt Trời 

-Hình ảnh, video về Trái Đất và hệ Mặt Trời 
Trên lớp 

11 
Bài 7: Chuyển động tự quay quanh 

trục của Trái Đất và hệ quả (tiết 1) 

- Quả địa cầu 

- Hình ảnh sự chuyển hướng vật thể trên Trái đất, video về 

chuyển động tự quay của Trái Đất 

- Lược đồ các khu vực giờ trên thế giới, BĐ các khu vực 

giờ GMT 

Trên lớp 

11 

12 
Bài 7: Chuyển động tự quay quanh 

trục của Trái Đất và hệ quả (tiết 2) 
Trên lớp 

13 
Bài 8: Chuyển động của Trái Đất 

quanh Mặt Trời và hệ quả (tiết 1) 

- Quả địa cầu, sơ đồ hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo 

mùa 

- Hình ảnh  góc chiếu của tia sáng mặt trời tới Trái Đất, sự 

khác biệt về mùa theo vĩ độ; sơ đồ, video về chuyển động 

của Trái Đất quanh Mặt Trời 

- Mô hình chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 

Trên lớp 

12 

14 
Bài 8: Chuyển động của Trái Đất 

quanh Mặt Trời và hệ quả (tiết 2) 
Trên lớp 

15 
Bài 9: Xác định phương hướng ngoài 

thực tế  

- La bàn, điện thoại thông minh có la bàn 

- Tranh, video về tìm phương hướng thực tế 
Trên lớp 

13 

16 
Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các 

mảng kiến tạo 

- Quả địa cầu. 

- Tranh Cấu tạo bên trong của Trái Đất. 
Trên lớp 

17 
Bài 11: Quá trình nội sinh và quá 

trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi 

- Tranh ảnh, video về các quá trình nội sinh và ngoại sinh. 

- Tranh về các mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất 
Trên lớp 

14 

18 Bài 12: Núi lửa và động đất 
- Sơ đồ, tranh cấu tạo và hoạt động của núi lửa 

- Tranh ảnh, video về động đất và núi lửa 
Trên lớp 

19 
Bài 13: Các dạng địa hình chính trên 

Trái Đất. Khoáng sản (tiết 1) 

- Bản đồ tự nhiên thế giới, phiếu học tập 

- Tranh ảnh, video về các dạng địa hình chính, khoáng sản 

trên Trái Đất 

Trên lớp 

15 20 
Bài 13: Các dạng địa hình chính trên 

Trái Đất. Khoáng sản (tiết 2) 

- Bản đồ tự nhiên thế giới, phiếu học tập 

- Tranh ảnh, video về các dạng địa hình chính, khoáng sản 
Trên lớp 



trên Trái Đất 

21 

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa 

hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn 

giản 

- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn, lát cắt địa hình đơn giản 

- Máy tính cầm tay, thước 
Trên lớp 

16 

22 
Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí 

áp và gió (tiết 1) 
- Sơ đồ các tầng khí quyển. 

- Quả địa cầu 

- Tranh ảnh, video về khí quyển, tầng ô dôn 

- Sơ đồ các đai khí áp và gió trên Trái Đất 

- Khí áp kế 

Trên lớp 

23 
Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí 

áp và gió (tiết 2) 
Trên lớp 

17 

23 
Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và 

mưa (tiết 1) 

- Quả địa cầu, đèn pin, nhiệt kế 

- Tranh ảnh, video về nhiệt độ không khí và sự thay đổi 

nhiệt độ không khí 

- Sơ đồ hình thành mây và mưa 

- BĐ phân bố lượng mưa TB năm trên Trái Đất 

Trên lớp 

24 
Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và 

mưa (tiết 1) 

18 
25 Ôn tập cuối Học kì I - Đề cương ôn tập, các thiết bị dạy học liên quan. 

Trên lớp 
26 Kiểm tra cuối Học kì I  

 

HỌC KÌ II (17 tuần) 

( 9 tuần đầu mỗi tuần 1 tiết, 8 tuần sau mỗi tuần 2 tiết.) 

19 28 

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến 

đổi khí hậu. 

 

- Hình 1 bản tin dự báo thời tiết, phiếu học tập 

- BĐ các đới khí hậu trên Trái Đất 

- Biểu đồ biến đổi nhiệt độ TB của thế giới từ năm 1990 

đến năm 2020 

- Tranh ảnh, video về các thiên tai và biến đổi khí hậu 

 Trên lớp 
20 29 

21 30 
Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu 

đồ nhiệt độ, lượng mưa 

- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại trạm khí tượng Láng 

(Hà Nội) và 3 địa điểm ở sgk 
Trên lớp 

22 31 
Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần 

hoàn lớn của nước 

- Biểu đồ phân bố nước trên Trái Đất 

- Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước 

- Hình ảnh, video về thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước 

Trên lớp 

23 32 - Mô hình hệ thống sông 



24 33 

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và 

băng hà  

 

- Các hình ảnh, sơ đồ, video về sông, hồ, nước ngầm, băng 

hà và sử dụng tổng hợp nước sông, hồ Trên lớp 

25 34 Bài 21: Biển và đại dương 
- Hình ảnh về một số hoạt động kinh tế biển 

- BĐ hải lưu trong đại dương thế giới 
Trên lớp 

26 35 Ôn tập giữa HK2.  Trên lớp 

27 36 Kiểm tra giữa kì 2.   

28 

37 

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất  

 

- Biểu đồ thành phần đất  

- BĐ các nhóm đất chính trên Trái Đất 

- Hình vẽ các tầng đất, các nhân tố hình thành đất 

- 1 số mẫu đất hoặc ảnh đất tại địa phương 

- Tranh ảnh, video về các tầng đất, thành phần đất, nhân tố 

hình thành và các nhóm đất điển hình trên Trái Đất 

Trên lớp 
38 

29 
39 Bài 23: Sự sống trên Trái Đất 

- Tranh ảnh, video về sự sống trên Trái Đất 

- Video về đời sống động vật hoang dã, bảo vệ đa dạng 

sinh học 

Trên lớp 

40 Bài 24: Rừng nhiệt đới - Tranh ảnh, video về rừng nhiệt đới trên Trái Đất Trên lớp 

30 
41 

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên 

nhiên trên Trái Đất 

- BĐ các đới thiên nhiên trên Trái Đất 

- Video, tranh ảnh về các đới thiên nhiên trên Trái Đất 
Trên lớp 

42 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi 

trường tự nhiên địa phương  

- Hình ảnh, tư liệu về môi trường thiên nhiên ở địa 

phương, sinh vật ở địa phương 
Trên lớp 

31 
43 

44 

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư 

trên thế giới  

- Biểu đồ dân số thế giới qua các năm 

- BĐ phân bố dân cư và các chủng tộc trên thế giới 

- Hoặc hình ảnh, số liệu về tình hình dân số và phân bố dân 

cư, đô thị các nơi trên thế giới 

Trên lớp 

32 
45 

46 Bài 28: Mối quan hệ giữa con người 

và thiên nhiên  

- Hình ảnh tác động của thiên nhiên đến con người, của 

con người đến thiên nhiên 
Trên lớp 

33 47 



48 

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác 

thông minh các tài nguyên thiên 

nhiên vì sự phát triển bền vững 

- Hình ảnh, câu chuyện về lối sống thân thiện với thiên 

nhiên, góp phần bảo vệ tự nhiên 
Trên lớp 

34 
49 

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối 

quan hệ giữa con người và thiên 

nhiên địa phương  

- Tranh ảnh về thiên nhiên, tác động của con người ở địa 

phương 
Trên lớp 

50 
Ôn tập  Trên lớp 

35 
51 

52 Kiểm tra cuối Học kì II  Trên lớp 

  

  

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

- Bồi dưỡng HSG lớp 9. 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

 

                                                                            

 Tam Tiến,  ngày 30 tháng 8 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

 

 
 

 

 

 

 

 


